	PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MN DIỄN THÁI

	                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KẾT  QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 
NĂM HỌC 2023 – 2024
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức vụ
	Môn Dạy
	Điểm BDTX
	Điểm  TB

BDTX
	Xếp loại

	1
	Nguyễn Thị  Lý
	20/82/1976
	Hiệu trưởng
	Quản lý
	9
	9
	Giỏi

	2
	Đặng Thị Xuân
	20/11/1976
	PHT
	Quản lý
	9
	9
	Giỏi

	3
	Phan Thị Nhung
	10/04/1973
	PHT
	Quản lý
	9
	9
	Giỏi

	4
	Lưu Thị  Hoa
	07/03/1984
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	5
	Nguyễn Thị  Hiên
	20/05/1979
	Giáo viên
	Lớp 4 - 5 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	6
	Nguyễn Thị Lương
	01/05/1985
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	7
	Phan Thị Lan
	20/09/1984
	Giáo viên 
	Lớp 3 - 4 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	8
	Nguyễn Thị Lương
	12/10/1980
	Giáo viên 
	Lớp  3- 4 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	9
	Đinh Thị Oanh
	10/03/1983
	Giáo viên
	NT 24 - 36 tháng
	9
	9
	Giỏi

	10
	Trần Thị Diên
	26/08/1988
	Giáo viên
	Lớp 4 - 5 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	11
	Nguyễn Thị Huyền
	06/10/1995
	Giáo viên
	NT 24 - 36 tháng
	9
	9
	Giỏi

	12
	Lê Thị Vân
	10/06/1977
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	13
	Lương Thị Viên
	22/01/1983
	Giáo viên
	Lớp 4 - 5 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	14
	Nguyễn Thị Thanh
	10/10/1985
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	15
	Nguyễn Thị Thơm
	02/10/1981
	Giáo viên 
	Lớp 5 - 6 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	16
	Nguyễn Thị Yến
	15/01/1974
	Giáo viên
	Lớp 3 - 4 tuổi
	9
	9
	Giỏi

	17
	Đinh Thi Nga
	26/03/1985
	Giáo viên 
	Lớp 4 - 5 tuổi
	8
	9
	Khá

	18
	Phan Thị Liên
	02/03/1982
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	8
	9
	Khá

	19
	Đặng Thị  Tâm
	15/07/1978
	Giáo viên 
	Lớp 5 - 6 tuổi
	9
	8
	Khá

	20
	Đinh Thị Hoa
	30/09/1986
	Giáo viên 
	Lớp 5 - 6 tuổi
	8
	8
	Khá

	21
	Đinh Thị Huyền
	20/08/1980
	Giáo viên
	Lớp 3 - 4 tuổi
	9
	9
	Khá

	22
	Phan Thị Na
	08/081987
	Giáo viên
	NT 24 - 36 tháng
	9
	9
	Khá

	23
	Nguyễn Thị Hoài
	18/05/1991
	Giáo viên 
	NT 24 - 36 tháng
	8
	8
	Khá

	24
	Đặng Thị Hoài
	28/05/1973
	Giáo viên 
	NT 24 - 36 tháng
	8
	8
	Khá

	25
	Bùi Thị Lan
	03/08/1981
	Giáo viên
	Lớp 3 - 4 tuổi
	8
	9
	Khá

	26
	Lương Thị Mai
	20/12/1968
	Giáo viên
	Lớp 4 - 5 tuổi
	7
	7
	Khá

	27
	Thái Thị Vinh
	10/10/1985
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	8
	8
	Khá

	28
	Trần Thị Hồng
	11/08/1999
	Giáo viên 
	NT 24 - 36 tháng
	9
	8
	Khá

	29
	Trần Thị Ngọc Quý
	01/10/1984
	Giáo viên
	Lớp 3 - 4 tuổi
	8
	8
	Khá

	30
	Đinh Thị Mai Thương
	04/04/1998
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	8
	8
	Khá

	31
	Nguyễn Trường Hà
	01/07/1983
	Giáo viên
	Dạy lớp 5 C
	8
	8
	Khá


Diễn Thái, ngày   tháng 04 năm 2024
NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  Đặng Thị Xuân                                                                                                                    Nguyễn Thị Lý
	PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MN DIỄN THÁI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH GIÁO VIÊN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

NĂM HỌC 2023 – 2024
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức vụ
	Môn Dạy
	Xếp loại
	Xếp loại

	1
	Nguyễn Thị  Lý
	20/82/1976
	Hiệu trưởng
	Quản lý
	Giỏi
	Giỏi

	2
	Đặng Thị Xuân
	20/11/1976
	PHT
	Quản lý
	Giỏi
	Giỏi

	3
	Phan Thị Nhung
	10/04/1973
	PHT
	Quản lý
	Giỏi
	Giỏi

	4
	Lưu Thị  Hoa
	07/03/1984
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	5
	Nguyễn Thị  Hiên
	20/05/1979
	Giáo viên
	Lớp 4 - 5 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	6
	Nguyễn Thị Lương
	01/05/1985
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	7
	Phan Thị Lan
	20/09/1984
	Giáo viên 
	Lớp 3 - 4 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	8
	Nguyễn Thị Lương
	12/10/1980
	Giáo viên 
	Lớp  3- 4 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	9
	Đinh Thị Oanh
	10/03/1983
	Giáo viên
	NT 24 - 36 tháng
	Giỏi
	Giỏi

	10
	Trần Thị Diên
	26/08/1988
	Giáo viên
	Lớp 4 - 5 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	11
	Nguyễn Thị Huyền
	06/10/1995
	Giáo viên
	NT 24 - 36 tháng
	Giỏi
	Giỏi

	12
	Lê Thị Vân
	10/06/1977
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	13
	Lương Thị Viên
	22/01/1983
	Giáo viên
	Lớp 4 - 5 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	14
	Nguyễn Thị Thanh
	10/10/1985
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	15
	Nguyễn Thị Thơm
	02/10/1981
	Giáo viên 
	Lớp 5 - 6 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	16
	Nguyễn Thị Yến
	15/01/1974
	Giáo viên
	Lớp 3 - 4 tuổi
	Giỏi
	Giỏi

	17
	Đinh Thi Nga
	26/03/1985
	Giáo viên 
	Lớp 4 - 5 tuổi
	Khá
	Khá

	18
	Phan Thị Liên
	02/03/1982
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	Khá
	Khá

	19
	Đặng Thị  Tâm
	15/07/1978
	Giáo viên 
	Lớp 5 - 6 tuổi
	Khá
	Khá

	20
	Đinh Thị Hoa
	30/09/1986
	Giáo viên 
	Lớp 5 - 6 tuổi
	Khá
	Khá

	21
	Đinh Thị Huyền
	20/08/1980
	Giáo viên
	Lớp 3 - 4 tuổi
	Khá
	Khá

	22
	Phan Thị Na
	08/081987
	Giáo viên
	NT 24 - 36 tháng
	Khá
	Khá

	23
	Nguyễn Thị Hoài
	18/05/1991
	Giáo viên 
	NT 24 - 36 tháng
	Khá
	Khá

	24
	Đặng Thị Hoài
	28/05/1973
	Giáo viên 
	NT 24 - 36 tháng
	Khá
	Khá

	25
	Bùi Thị Lan
	03/08/1981
	Giáo viên
	Lớp 3 - 4 tuổi
	Khá
	Khá

	26
	Lương Thị Mai
	20/12/1968
	Giáo viên
	Lớp 4 - 5 tuổi
	Khá
	Khá

	27
	Thái Thị Vinh
	10/10/1985
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	Khá
	Khá

	28
	Trần Thị Hồng
	11/08/1999
	Giáo viên 
	NT 24 - 36 tháng
	Khá
	Khá

	29
	Trần Thị Ngọc Quý
	01/10/1984
	Giáo viên
	Lớp 3 - 4 tuổi
	Khá
	Khá

	30
	Đinh Thị Mai Thương
	04/04/1998
	Giáo viên
	Lớp 5 - 6 tuổi
	Khá
	Khá

	31
	Nguyễn Trường Hà
	01/07/1983
	Giáo viên
	Dạy lớp 5 C
	Khá
	Khá


Diễn Thái, ngày   tháng 04 năm 2024
NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  Đặng Thị Xuân                                                                                                                    Nguyễn Thị Lý
	PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MN DIỄN THÁI


	              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                          THỐNG KÊ SỐ LIỆU  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

NĂM HỌC 2023 – 2024
                   (Kèm theo Báo cáo sô   ngày   tháng 04  năm 2024 của trường MN Diễn Thái)

	Tổng số CBGV
	Số CBGV tham gia BDTX
	Số CBGV được miễn BDTX
	Số CBGV hoàn thành kế hoạch
	Số CBGV không hoàn thành kế hoạch
	Ghi chú

	31
	31
	0
	31
	0
	


Diễn Thái, ngày  tháng 04 năm 2024
NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  Đặng Thị Xuân                                                                                                                    Nguyễn Thị Lý
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